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1 C01 BÙI CHÚC AN 21/10/2002 9A4 Tây Sơn Hai Bà Trƣng Chăn nuôi 5,50 9,00 7,83

2 C02 LÊ ĐỨC ANH 12/12/2002 9A2 Nguyễn Phong Sắc Hai Bà Trƣng Chăn nuôi 3,00 3,00 3,00

3 C03 HOÀNG THỊ MAI ANH 02/10/2003 9  Bình Phú Thạch Thất Chăn nuôi 6,50 6,00 6,17

4 C04 NGUYỄN PHƢƠNG ANH 14/12/2002 9C  Phƣơng Canh Nam Từ Liêm Chăn nuôi 6,50 8,00 7,50

5 C05 DƢƠNG THỊ ANH 15/12/2002 9A Bắc Hồng Đông Anh Chăn nuôi 7,00 6,00 6,33

6 C06 ĐẶNG TIẾN BÁCH 02/02/2002 9B  Quảng An Tây Hồ Chăn nuôi 6,00 9,00 8,00

7 C07 NGUYỄN THỊ LINH CHI 12.09.2002 9C Lệ Chi Gia Lâm Chăn nuôi 6,00 7,00 6,67

8 C08 LÊ THẢO DUNG 05/02/2002 9A Dân Hòa Thanh Oai Chăn nuôi 5,50 7,00 6,50

9 C09 ĐẶNG THÙY DUNG 18/01/2002 9C Vạn Phúc Hà Đông Chăn nuôi 3,50 6,50 5,50

10 C10 LƢU THỊ NGỌC ĐIỆP 18.02.2002 9B Dƣơng Quang Gia Lâm Chăn nuôi 6,50 7,00 6,83

11 C11 LƢU KIỀU VÂN HÀ 16/12/2002 9E Dịch Vọng Cầu Giấy Chăn nuôi 8,00 5,00 6,00

12 C12 NGUYỄN KHÁNH HẰNG 13/02/2002 9A1 Yên Hòa Cầu Giấy Chăn nuôi 6,00 8,00 7,33

13 C13 NGUYỄN THÚY HẰNG 06/12/2002 9  Tự Nhiên Thƣờng Tín Chăn nuôi 8,00 8,00 8,00

14 C14 KHUẤT THỊ HỒNG HẠNH 12/08/2002 9A  Võng Xuyên Phúc Thọ Chăn nuôi 8,50 7,00 7,50

15 C15 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 18/11/2002 9H Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Chăn nuôi 7,50 8,00 7,83

16 C16 NGUYỄN THỊ HUỆ 29/01/2002 9A Hoàng Kim Mê Linh Chăn nuôi 9,00 7,50 8,00

17 C17 LÊ DƢƠNG HƢNG 09/09/2002 9A  Quảng An Tây Hồ Chăn nuôi 7,00 9,00 8,33

18 C18 BÙI MAI HƢƠNG 24/09/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Chăn nuôi 8,50 7,00 7,50
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19 C19 SỸ THỊ HƢƠNG 31/12/2002 9C Cấn Hữu Quốc Oai Chăn nuôi 7,50 6,00 6,50

20 C20 KIỀU THỊ THANH HUYỀN 20/01/2003 8A Phúc Tiến Phú Xuyên Chăn nuôi 8,50 6,00 6,83

21 C21 PHÙNG THỊ HUYỀN 17/06/2003 8E Phạm Hồng Thái Mê Linh Chăn nuôi 7,00 8,50 8,00

22 C22 BÙI MAI LAN 04/01/2002 9  Yên Bình Thạch Thất Chăn nuôi 8,50 8,00 8,17

23 C23 TRẦN PHƢƠNG LINH 27/06/2003 8A9 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm Chăn nuôi 7,50 9,50 8,83

24 C24 BÙI THẢO LINH 05/06/2002 9 Ngô Sỹ Liên Chƣơng Mỹ Chăn nuôi 6,00 7,00 6,67

25 C25 DƢƠNG HUYỀN LY 04/06/2003 8A Phúc Tiến Phú Xuyên Chăn nuôi 6,00 6,00 6,00

26 C26 ĐÀO THỊ LY 13/01/2002 9  Lê Lợi Thƣờng Tín Chăn nuôi 4,50 7,00 6,17

27 C27 NGUYỄN HƢƠNG MAI 04/12/2002 9B Lƣơng Thế Vinh Đan Phƣợng Chăn nuôi 4,50 5,50 5,17

28 C28 NGUYỄN NGỌC MỸ 23/07/2002 9 Thị trấn Trạm Trôi Hoài Đức Chăn nuôi 6,00 7,00 6,67

29 C29 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 25/09/2002 9A4  Mai Đình Sóc Sơn Chăn nuôi 7,50 6,00 6,50

30 C30 NGUYỄN HỮU HOÀNG NAM 30/06/2002 9B Lƣơng Thế Vinh Đan Phƣợng Chăn nuôi 5,50 7,00 6,50

31 C31 NGÔ NGỌC THẢO NGUYÊN 28/03/2002 9G Thăng Long Ba Đình Chăn nuôi 8,50 8,50 8,50

32 C32 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 04/07/2002 9C  Phƣơng Canh Nam Từ Liêm Chăn nuôi 8,50 7,50 7,83

33 C33 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NHÃ 30/04/2002 9C Cổ Loa Đông Anh Chăn nuôi 7,50 6,00 6,50

34 C34 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 29/11/2002 9A Dân Hòa Thanh Oai Chăn nuôi 8,50 6,00 6,83

35 C35 LÊ MINH QUÂN 19/03/2002 9A1 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Chăn nuôi 8,50 8,00 8,17

36 C36 CAO THỊ PHƢƠNG THANH 16/10/2002 9 Thị trấn Trạm Trôi Hoài Đức Chăn nuôi 8,50 7,00 7,50

37 C37 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 20/06/2002 9A Tân Mai Hoàng Mai Chăn nuôi 6,50 6,50 6,50

38 C38 ĐÀO XUÂN THU 29/08/2002 9B Hồng Quang Ứng Hòa Chăn nuôi 9,50 6,00 7,17

39 C39 NGUYỄN MINH THÙY 06/02/2002 9C Cấn Hữu Quốc Oai Chăn nuôi 7,50 6,00 6,50

40 C40 NGUYỄN VĂN TỚI 17/08/2002 9A1  Mai Đình Sóc Sơn Chăn nuôi 5,00 7,00 6,33
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41 C41 DƢƠNG THỊ QUỲNH TRANG 23/07/2002 9 Đồng Thái Ba Vì Chăn nuôi 9,50 7,00 7,83

42 C42 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 22/11/2002 9A  Tam Hiệp Phúc Thọ Chăn nuôi 9,00 6,50 7,33

43 C43 PHAN THỊ KIỀU TRINH 10/02/2002 9 Cổ Đô Ba Vì Chăn nuôi 8,50 7,00 7,50

44 C44 PHAN ĐỨC TRUNG 02/09/2002 9H2 Trƣng Vƣơng Hoàn Kiếm Chăn nuôi 6,00 9,50 8,33

45 C45 ĐẶNG QUANG THANH TÙNG 31/03/2002 9B Thăng Long Ba Đình Chăn nuôi 5,00 6,00 5,67

46 C46 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 20/12/2003 8B Thƣợng Lâm Mỹ Đức Chăn nuôi 7,50 6,00 6,50

47 C47 NGUYỄN THANH VÂN 26/12/2002 9A Vạn Phúc Hà Đông Chăn nuôi 6,00 6,00 6,00

48 C48 NGUYỄN THỊ VÂN 05/08/2002 9 Phú Nam An Chƣơng Mỹ Chăn nuôi 8,00 7,00 7,33

49 C49 MAI THỊ XUÂN 06/05/2003 8A2 Tuy Lai Mỹ Đức Chăn nuôi 8,50 7,50 7,83

50 C50 NGUYỄN HẢI YẾN 16/01/2002 9B Hồng Quang Ứng Hòa Chăn nuôi 6,50 7,00 6,83

51 D01 NGUYỄN DUY AN 15.05.2002 9A Đình Xuyên Gia Lâm Điện kỹ thuật 6,50 9,00 8,17

52 D02 NGUYỄN HỮU AN 25/03/2002 9B Cộng Hòa Quốc Oai Điện kỹ thuật 7,00 7,50 7,33

53 D03 NGÔ THÀNH AN 23/05/2002 9 Ngọc Hòa Chƣơng Mỹ Điện kỹ thuật 6,00 7,50 7,00

54 D04 LÊ ĐỨC ANH 10/11/2002 9A Đông Ngạc Bắc Từ Liêm Điện kỹ thuật 6,50 10,00 8,83

55 D05 NGUYỄN ĐỨC ANH 21/11/2002 9A1 Bế Văn Đàn Đống Đa Điện kỹ thuật 6,00 10,00 8,67

56 D06 NGUYỄN MINH ANH 01/05/2002 9 Nguyễn Văn Huyên Hoài Đức Điện kỹ thuật 7,50 8,50 8,17

57 D07 NGUYỄN THẾ ANH 12/03/2002 9A5 Bế Văn Đàn Đống Đa Điện kỹ thuật 8,00 9,00 8,67

58 D08 ĐÀO TRỌNG ANH 27/04/2002 9A5 Giảng Võ Ba Đình Điện kỹ thuật 6,00 8,50 7,67

59 D09 ĐẶNG TUẤN ANH 05/08/2002 9A Vạn Phúc Hà Đông Điện kỹ thuật 5,50 7,50 6,83

60 D10 NGUYỄN TUẤN ANH 26/01/2002 9A1  Sơn Tây Sơn Tây Điện kỹ thuật 7,50 8,50 8,17

61 D11 BÙI VIỆT ANH 19/10/2002 9A  Tiên Dƣợc Sóc Sơn Điện kỹ thuật 6,50 7,50 7,17

62 D12 TRƢƠNG QUANG BÌNH 11/03/2002 9K3 Lê Lợi Hà Đông Điện kỹ thuật 7,00 9,00 8,33
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63 D13 TRẦN THANH BÌNH 12/09/2002 9A3 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm Điện kỹ thuật 8,50 10,00 9,50

64 D14 NGUYỄN PHƢƠNG CHI 30/12/2002 9A  Tiên Dƣợc Sóc Sơn Điện kỹ thuật 7,00 8,00 7,67

65 D15 TRẦN ĐĂNG DŨNG 02/04/2002 9E  Tây Mỗ Nam Từ Liêm Điện kỹ thuật 7,50 8,00 7,83

66 D16 TRỊNH ÁNH DƢƠNG 03/01/2002 9B Thăng Long Ba Đình Điện kỹ thuật 5,50 8,50 7,50

67 D17 TRẦN KHÁNH DƢƠNG 21/09/2002 9 TTNC Bò&Đồng cỏ Ba Vì Điện kỹ thuật 7,00 8,50 8,00

68 D18 PHẠM THÙY DƢƠNG 26/01/2002 9A2 Ngọc Lâm Long Biên Điện kỹ thuật 6,50 8,00 7,50

69 D19 LÊ ĐÌNH DUY 23/02/2002 9A Đồng  Tâm Mỹ Đức Điện kỹ thuật 7,50 8,50 8,17

70 D20 LÊ QUỐC DUY 15/4/2002 9A  Xuân La Tây Hồ Điện kỹ thuật 6,50 9,00 8,17

71 D21 NGUYỄN HỮU ĐẠT 17/02/2002 9A1 Tây Sơn Hai Bà Trƣng Điện kỹ thuật 6,50 10,00 8,83

72 D22 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 27/06/2002 9A Hồng Hà Đan Phƣợng Điện kỹ thuật 6,00 8,50 7,67

73 D23 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 22/05/2002 9A Tiền Phong Mê Linh Điện kỹ thuật 6,00 8,00 7,33

74 D24 NGÔ TUẤN ĐẠT 04/11/2002 9A Liên Hà Đông Anh Điện kỹ thuật 6,00 10,00 8,67

75 D25 VŨ BÁ ĐỨC 11/01/2002 9 Nam Phong Phú Xuyên Điện kỹ thuật 5,00 8,00 7,00

76 D26 ĐỖ ĐÌNH ĐỨC 23/08/2002 9B Liệp Tuyết Quốc Oai Điện kỹ thuật 8,00 8,50 8,33

77 D27 NGUYỄN ĐOÀN TRÀ GIANG 03/07/2002 9 Nhân Chính Thanh Xuân Điện kỹ thuật 5,50 9,50 8,17

78 D28 NGUYỄN TRUNG HẢI 07/07/2003 8A1  Sơn Tây Sơn Tây Điện kỹ thuật 7,00 8,50 8,00

79 D29 NGUYỄN HỮU HẬU 20/02/2002 9B Hòa Xá Ứng Hòa Điện kỹ thuật 5,50 7,50 6,83

80 D30 HÀ LÊ MINH HIẾU 16/01/2002 9B Thanh Mai Thanh Oai Điện kỹ thuật 5,00 9,00 7,67

81 D31 NGUYỄN TIẾN HỢP 27/01/2002 9A Tiền Phong Mê Linh Điện kỹ thuật 6,00 9,00 8,00

82 D32 NGUYỄN ĐĂNG HƢNG 17/01/2002 9A Hồng Hà Đan Phƣợng Điện kỹ thuật 5,00 10,00 8,33

83 D33 PHẠM THÀNH HƢNG 30/07/2002 9A Liên Hà Đông Anh Điện kỹ thuật 6,00 10,00 8,67

84 D34 LẠI THẾ  HÙNG 08/02/2002 9A1 Ngọc Lâm Long Biên Điện kỹ thuật 5,50 9,00 7,83
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85 D35 PHAN PHƢƠNG LIÊN 10/05/2002 9H Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Điện kỹ thuật 6,00 10,00 8,67

86 D36 ĐOÀN HỮU MINH 30/05/2002 9A2 Cầu Giấy Cầu Giấy Điện kỹ thuật 8,50 10,00 9,50

87 D37 NGUYỄN ĐÌNH NAM 24/01/2002 9A  Thanh Đa Phúc Thọ Điện kỹ thuật 5,50 10,00 8,50

88 D38 CHU HOÀI NAM 16/08/2002 9B Thanh Mai Thanh Oai Điện kỹ thuật 5,50 9,00 7,83

89 D39 NGUYỄN HOÀI NAM 10/04/2003 8A Hồng Sơn Mỹ Đức Điện kỹ thuật 5,50 9,00 7,83

90 D40 NGUYỄN PHƢƠNG NAM 10/11/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Điện kỹ thuật 7,50 10,00 9,17

91 D41 TRẦN MINH NGỌC 05/11/2003 9A4 Nghĩa Tân Cầu Giấy Điện kỹ thuật 8,50 10,00 9,50

92 D42 LƢU TIẾN NGỌC 17/04/2002 9B Hòa Xá Ứng Hòa Điện kỹ thuật 6,50 8,00 7,50

93 D43 NGUYỄN THỊ LINH NHÂM 14/06/2002 9 Thuỷ Xuân Tiên Chƣơng Mỹ Điện kỹ thuật 7,50 10,00 9,17

94 D44 TĂNG DUY PHÚC 19/08/2002 9A1  Chu Văn An Tây Hồ Điện kỹ thuật 6,50 8,00 7,50

95 D45 NGUYỄN MAI PHƢƠNG 18/09/2002 9K1 Trƣng Vƣơng Hoàn Kiếm Điện kỹ thuật 6,50 10,00 8,83

96 D46 TRẦN MINH QUANG 12/08/2002 9A  Hát Môn Phúc Thọ Điện kỹ thuật 8,00 10,00 9,33

97 D47 DƢƠNG THU QUỲNH 28.11.2002 9A Kim Sơn Gia Lâm Điện kỹ thuật 9,00 9,00 9,00

98 D48 ĐẶNG QUANG SƠN 01/05/2002 9  Ninh Sở Thƣờng Tín Điện kỹ thuật 5,50 8,00 7,17

99 D49 BÙI HỮU THÀNH 28/10/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Điện kỹ thuật 6,50 10,00 8,83

100 D50 NGUYỄN HỌC TRUNG 29/06/2002 9A1 Chu Văn An Thanh Trì Điện kỹ thuật 5,50 8,00 7,17

101 D51 NGUYỄN GIANG TRƢỜNG 22 / 05 / 2002 9E  Tây Mỗ Nam Từ Liêm Điện kỹ thuật 7,50 9,00 8,50

102 D52 NGUYỄN TUẤN TÚ 21/02/2002 9A4 Tây Sơn Hai Bà Trƣng Điện kỹ thuật 6,50 10,00 8,83

103 D53 HOÀNG ANH TUẤN 21/03/2002 9  Ninh Sở Thƣờng Tín Điện kỹ thuật 5,50 10,00 8,50

104 D54 LÂM KHÁNH UYÊN 09/10/2002 9A Nam Triều Phú Xuyên Điện kỹ thuật 7,00 5,00 5,67

105 D55 NGUYỄN THỊ LÊ VI 05/08/2002 9 TTNC Bò&Đồng cỏ Ba Vì Điện kỹ thuật 5,50 9,50 8,17

106 D56 PHẠM QUỐC VIỆT 29/12/2002 9A3 Chu Văn An Thanh Trì Điện kỹ thuật 6,50 8,00 7,50
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107 D57 HOÀNG ANH XUÂN 03/11/2002 9 Nguyễn Văn Huyên Hoài Đức Điện kỹ thuật 6,00 9,50 8,33

108 D58 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 23/03/2002 9 Phƣơng Liệt Thanh Xuân Điện kỹ thuật 7,00 9,50 8,67

109 H01 NGUYỄN LÂM ANH 08/11/2002 9A2 Phú Diễn Bắc Từ Liêm Làm hoa & cắm hoa 9,00 10,00 9,67

110 H02 TRẦN LINH ANH 17/08/2002 9A Đoàn Kết Hai Bà Trƣng Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

111 H03 ĐỖ NGỌC ANH 01/11/2002 9H Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Làm hoa & cắm hoa 9,00 9,50 9,33

112 H04 NGUYỄN PHƢƠNG ANH 09/02/2002 9A1  Chu Văn An Tây Hồ Làm hoa & cắm hoa 7,00 8,00 7,67

113 H05 ĐỖ QUỲNH ANH 21/10/2002 9D  Thị Trấn Sóc Sơn Sóc Sơn Làm hoa & cắm hoa 5,00 9,00 7,67

114 H06 NGUYỄN QUỲNH ANH 20.09.2002 9A TT Trâu Quỳ Gia Lâm Làm hoa & cắm hoa 8,00 9,50 9,00

115 H07 VŨ QUỲNH ANH 16/08/2002 9 Khánh Thƣợng Ba Vì Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

116 H08 TRƢƠNG THỊ VÂN ANH 25/12/2002 9A Phúc Xá Ba Đình Làm hoa & cắm hoa 8,00 8,00 8,00

117 H09 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 14/06/2002 9A Hồng Hà Đan Phƣợng Làm hoa & cắm hoa 8,00 8,00 8,00

118 H10 VŨ THÙY DƢƠNG 24/6/2002 9a3  Trung Văn Nam Từ Liêm Làm hoa & cắm hoa 9,00 10,00 9,67

119 H11 NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH GIANG 03/09/2002 9A Việt Hùng Đông Anh Làm hoa & cắm hoa 8,50 10,00 9,50

120 H12 TRẦN VŨ HOÀN HÀ 16/04/2003 8A1 Trần Phú Phú Xuyên Làm hoa & cắm hoa 9,00 9,50 9,33

121 H13 NGUYỄN MINH HẰNG 05/09/2002 9B Sài Sơn Quốc Oai Làm hoa & cắm hoa 8,00 9,00 8,67

122 H14 TRẦN THU HẰNG 21/07/2002 9E Mai Dịch Cầu Giấy Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

123 H15 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 21/01/2003 8A Thanh Lâm B Mê Linh Làm hoa & cắm hoa 7,00 9,00 8,33

124 H16 NGUYỄN THANH HIỀN 19/11/2002 9  Tự Nhiên Thƣờng Tín Làm hoa & cắm hoa 8,00 7,00 7,33

125 H17 TRƢƠNG THỊ HIỀN 02/07/2002 9 Nam Phƣơng Tiến A Chƣơng Mỹ Làm hoa & cắm hoa 7,00 9,00 8,33

126 H18 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 02/06/2002 9 Yên Trung Thạch Thất Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

127 H19 TRẦN LÊ MINH HIẾU 15/03/2002 9A1  Chu Văn An Tây Hồ Làm hoa & cắm hoa 5,00 7,00 6,33

128 H20 HOÀNG TUẤN HƢNG 06/08/2003 8A  Hiệp Thuận Phúc Thọ Làm hoa & cắm hoa 10,00 9,00 9,33
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129 H21 NGUYỄN VIỆT HƢNG 04/04/2002 9 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Làm hoa & cắm hoa 8,00 9,50 9,00

130 H22 NGHIÊM THỊ MAI HƢƠNG 15/07/2002 9  Tân Minh Thƣờng Tín Làm hoa & cắm hoa 8,00 8,50 8,33

131 H23 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 30/07/2002 9 Hòa Chính Chƣơng Mỹ Làm hoa & cắm hoa 9,00 8,50 8,67

132 H24 ĐINH KHÁNH HUYỀN 02.10.2002 9C TT Trâu Quỳ Gia Lâm Làm hoa & cắm hoa 7,00 10,00 9,00

133 H25 VŨ KHÁNH HUYỀN 04/04/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Làm hoa & cắm hoa 9,00 10,00 9,67

134 H26  VŨ THANH HUYỀN 29/04/2002 9 Yên Trung Thạch Thất Làm hoa & cắm hoa 8,00 10,00 9,33

135 H27 NGUYỄN THU KHUYÊN 04/11/2002 9A Thanh Thùy Thanh Oai Làm hoa & cắm hoa 9,00 8,00 8,33

136 H28 PHẠM KHÁNH LINH 11/08/2002 9B Hòa Xá Ứng Hòa Làm hoa & cắm hoa 8,00 8,00 8,00

137 H29 NGUYỄN PHẠM QUỲNH LINH 22/10/2002 9a3  Trung Văn Nam Từ Liêm Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

138 H30 ĐINH THỊ LINH 06/08/2002 9A  thị trấn PT Phúc Thọ Làm hoa & cắm hoa 7,00 7,00 7,00

139 H31 NGUYỄN THÙY LINH 05/09/2003 8A Đồng  Tâm Mỹ Đức Làm hoa & cắm hoa 7,00 9,00 8,33

140 H32 NGUYỄN LÊ HƢƠNG LY 21/06/2002 9C Tân Mai Hoàng Mai Làm hoa & cắm hoa 8,00 9,50 9,00

141 H33 PHẠM CHI MAI 05/11/2002 9A Đông Ngạc Bắc Từ Liêm Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

142 H34 LƢU THỊ NGỌC MAI 02/08/2003 8A Thanh Lâm B Mê Linh Làm hoa & cắm hoa 6,00 7,00 6,67

143 H35 NGUYỄN HÀ MY 11/05/2002 9K1 Trƣng Vƣơng Hoàn Kiếm Làm hoa & cắm hoa 7,00 9,50 8,67

144 H36 NGUYỄN THỊ MỸ 17/02/2002 9 An Khánh Hoài Đức Làm hoa & cắm hoa 9,00 7,00 7,67

145 H37 PHẠM VIỆT NGA 17/03/2002 9A2 Nguyễn Trƣờng Tộ Đống Đa Làm hoa & cắm hoa 10,00 9,50 9,67

146 H38 ĐÀO TRANG NGUYÊN 29/05/2002 9A2 Mỗ Lao Hà Đông Làm hoa & cắm hoa 7,00 8,00 7,67

147 H39 VŨ THỊ NHƢ 10/01/2002 9A Thanh Thùy Thanh Oai Làm hoa & cắm hoa 6,50 7,00 6,83

148 H40 NGUYỄN THỊ NHUNG 12/12/2002 9A5 Hợp Thanh Mỹ Đức Làm hoa & cắm hoa 6,00 8,00 7,33

149 H41 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 28/03/2002 9B Việt Hùng Đông Anh Làm hoa & cắm hoa 6,50 10,00 8,83

150 H42 NGUYỄN THỊ MINH NỤ 17/06/2002 9 An Khánh Hoài Đức Làm hoa & cắm hoa 6,50 8,00 7,50
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LT
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151 H43 DƢƠNG TUẤN PHONG 24/04/2002 9B Hòa Xá Ứng Hòa Làm hoa & cắm hoa 7,00 -1,00 2,33

152 H44 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN 15/12/2002 9B Sài Sơn Quốc Oai Làm hoa & cắm hoa 9,00 8,00 8,33

153 H45 NGUYỄN NGỌC THANH 12/09/2002 9A  Thị Trấn Sóc Sơn Sóc Sơn Làm hoa & cắm hoa 7,00 7,00 7,00

154 H46 LẠI PHƢƠNG THẢO 10/01/2002 9 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Làm hoa & cắm hoa 8,50 10,00 9,50

155 H47 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 01/07/2002 9A2 Bế Văn Đàn Đống Đa Làm hoa & cắm hoa 8,00 9,50 9,00

156 H48 NGUYỄN  THỊ HỒNG THÚY 06/11/2002 9A Phúc Đồng Long Biên Làm hoa & cắm hoa 8,00 9,00 8,67

157 H49 VƢƠNG LINH HUYỀN TRANG 05/09/2002 9A5 Nguyễn Trãi Hà Đông Làm hoa & cắm hoa 5,50 7,00 6,50

158 H50 PHẠM  THỊ HUYỀN TRANG 26/10/2002 9A Hồng Hà Đan Phƣợng Làm hoa & cắm hoa 4,00 6,00 5,33

159 H51 HOÀNG THỊ KIỀU TRANG 17/02/2002 9A1 Trần Phú Phú Xuyên Làm hoa & cắm hoa 8,50 10,00 9,50

160 H52 LÊ PHƢƠNG UYÊN 04/11/2002 9A Mạc Đĩnh Chi Ba Đình Làm hoa & cắm hoa 6,00 9,00 8,00

161 H53 ĐỖ THU UYÊN 01/01/2002 9G Dịch Vọng Cầu Giấy Làm hoa & cắm hoa 10,00 10,00 10,00

162 H54 LƢƠNG MỸ   VÂN 16/09/2002 9A Phúc Đồng Long Biên Làm hoa & cắm hoa 8,50 9,00 8,83

163 H55 TRƢƠNG NGUYỄN THẢO VÂN 02/04/2002 9H Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Làm hoa & cắm hoa 7,50 8,00 7,83

164 H56 DƢƠNG THẢO VY 30/10/2002 9A5 Tây Sơn Hai Bà Trƣng Làm hoa & cắm hoa 10,00 9,50 9,67

165 H57 NGUYỄN TƢỜNG VY 29/12/2002 9C Nguyễn Du Hoàn Kiếm Làm hoa & cắm hoa 9,00 9,50 9,33

166 H58 ĐỖ HẢI YẾN 06/11/2002 9 Phú Cƣờng Ba Vì Làm hoa & cắm hoa 9,00 9,00 9,00

167 M01 VŨ HUYỀN ANH 07/12/2002 9A4 Tây Sơn Hai Bà Trƣng Cắt may 10,00 9,50 9,67

168 M02 TRẦN THỊ MAI ANH 22/09/2002 9A Uy Nỗ Đông Anh Cắt may 9,00 7,00 7,67

169 M03 LÊ THỊ NGỌC ANH 01/05/2002 9  Nguyễn Trãi Thƣờng Tín Cắt may 8,00 7,00 7,33

170 M04 ĐINH THỊ PHƢƠNG ANH 14/09/2002 9C Trƣng Nhị Hai Bà Trƣng Cắt may 10,00 10,00 10,00

171 M05 NGUYỄN THỤC ANH 21/04/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Cắt may 10,00 8,00 8,67

172 M06 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 07/01/2002 9C Kiều Phú Quốc Oai Cắt may 7,00 7,00 7,00
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173 M07 LÊ THỊ QUỲNH CHI 20/08/2002 9 Trung Hòa Chƣơng Mỹ Cắt may 7,50 5,00 5,83

174 M08 VŨ THỊ CHIỀU 04/01/2002 9A  Ngọc Tảo Phúc Thọ Cắt may 9,50 9,50 9,50

175 M09 LÊ THANH CHÚC 04/11/2002 9A Hòa Lâm Ứng Hòa Cắt may 2,00 6,00 4,67

176 M10 PHAN QUÝ ĐẠT 14/03/2002 9A3  Nguyễn Du Sóc Sơn Cắt may 2,50 6,00 4,83

177 M11 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG 02/05/2002 9 Trung Hòa Chƣơng Mỹ Cắt may 9,00 5,00 6,33

178 M12 VŨ HẢI HÀ 30/08/2002 9 Kim Giang Thanh Xuân Cắt may 6,50 7,00 6,83

179 M13 NGUYỄN THỊ THU HÀ 23/05/2002 9A5  Mễ Trì Nam Từ Liêm Cắt may 4,00 7,00 6,00

180 M14 PHẠM THỊ MAI HƢƠNG 02/06/2003 8A Sơn Hà Phú Xuyên Cắt may 7,50 6,50 6,83

181 M15 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 19/08/2002 9A1  Mễ Trì Nam Từ Liêm Cắt may 2,00 6,00 4,67

182 M16 NGUYỄN THỊ LÂM 18/07/2002 9A3  Nguyễn Du Sóc Sơn Cắt may 7,00 5,00 5,67

183 M17 ĐINH THỊ HỒNG LIÊN 30/06/2002 9  Nguyễn Trãi Thƣờng Tín Cắt may 8,00 7,00 7,33

184 M18 NGUYỄN DIỆU LINH 24/06/2002 9A5 Ba Đình Ba Đình Cắt may 5,00 6,00 5,67

185 M19 NGUYỄN DỊU LINH 07/10/2002 9A Uy Nỗ Đông Anh Cắt may 7,00 8,00 7,67

186 M20 NGUYỄN HƢƠNG LINH 13/07/2002 9A2 Thăng Long Ba Đình Cắt may 8,50 6,00 6,83

187 M21 NGUYỄN KHÁNH LINH 16/09/2002 9E Mai Dịch Cầu Giấy Cắt may 10,00 6,00 7,33

188 M22 LƢU THỊ LINH LINH 21/03/2002 9A3 Minh Khai Bắc Từ Liêm Cắt may 9,00 10,00 9,67

189 M23 CAO HOÀNG NHẬT LINH 10/08/2002 9A  Đông Thái Tây Hồ Cắt may 3,50 5,00 4,50

190 M24 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH 26/10/2002 9D Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm Cắt may 10,00 7,00 8,00

191 M25 NGUYỄN THỊ LỰU 31/05/2002 9A Hồng Dƣơng Thanh Oai Cắt may 8,00 5,00 6,00

192 M26 TRẦN THỊ TRÀ MY 01/03/2002 9A Hồng Dƣơng Thanh Oai Cắt may 4,00 6,00 5,33

193 M27 LÊ BÍCH NGÂN 05/07/2002 9A Hòa Lâm Ứng Hòa Cắt may 4,50 5,00 4,83

194 M28 PHAN NGUYỄN PHƢƠNG NHI 26/02/2002 9A8 Nguyễn Trƣờng Tộ Đống Đa Cắt may 9,50 9,50 9,50
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195 M29 CAO THỊ NHUNG 23/09/2002 9 Tây Đằng Ba Vì Cắt may 9,00 5,00 6,33

196 M30 VŨ PHẠM ANH PHƢƠNG 13/12/2002 9A2 Láng Thƣợng Đống Đa Cắt may 5,00 10,00 8,33

197 M31 NGUYỄN HÀ PHƢƠNG 20/08/2002 9B Kiều Phú Quốc Oai Cắt may 8,50 6,50 7,17

198 M32 NGUYỄN LAN PHƢƠNG 15/05/2002 9 Kim Giang Thanh Xuân Cắt may 8,00 9,00 8,67

199 M33 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 13/03/2002 9E Mai Dịch Cầu Giấy Cắt may 8,00 9,00 8,67

200 M34 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 07/03/2002 9 Tây Đằng Ba Vì Cắt may 9,50 6,00 7,17

201 M35 HÀ THỊ PHƢƠNG THẢO 01/10/2002 9A3 Kim Hoa Mê Linh Cắt may 9,50 8,00 8,50

202 M36 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 26/09/2002 9A  Tam Hiệp Phúc Thọ Cắt may 9,50 8,00 8,50

203 M37 PHAN THU THẢO 19/03/2002 9M Trƣng Vƣơng Hoàn Kiếm Cắt may 10,00 9,00 9,33

204 M38 CHU THỊ ANH THƠ 23/04/2002 9A1 Tây Tựu Bắc Từ Liêm Cắt may 9,00 9,50 9,33

205 M39 LẠI ANH THƢ 12/05/2002 9A Sơn Hà Phú Xuyên Cắt may 6,00 8,00 7,33

206 M40 NGUYỄN THỊ THU 12/08/2002 9C  Đông Thái Tây Hồ Cắt may 5,00 5,00 5,00

207 M41 NGUYỄN MINH THÚY 21/05/2002 9A Quang Minh Mê Linh Cắt may 6,00 9,00 8,00

208 M42 VŨ THÀNH TRUNG 04/12/2002 9C Tân Mai  Hoàng Mai Cắt may 10,00 10,00 10,00

209 T01 NGUYỄN HOÀNG ANH 11/10/2002 9A  Tiền Phong Mê Linh Trồng trọt 8,50 6,00 6,83

210 T02 LƢƠNG MINH ANH 03/10/2002 9A8 Nguyễn Trƣờng Tộ Đống Đa Trồng trọt 6,75 9,50 8,58

211 T03 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 06/10/2002 9A  Quang Minh Mê Linh Trồng trọt 9,50 7,00 7,83

212 T04 NGUYỄN THANH CHÚC 22/07/2002 9 Phú Nam An Chƣơng Mỹ Trồng trọt 9,00 8,50 8,67

213 T05 NGÔ CHÍ CÔNG 08/02/2002 9A  Xuân Giang Sóc Sơn Trồng trọt 8,50 6,50 7,17

214 T06 VÕ ÁNH DƢƠNG 08/05/2002 9A Lê Ngọc Hân Hai Bà Trƣng Trồng trọt 9,00 6,50 7,33

215 T07 BÙI LINH ĐAN 12/11/2002 9A  Võng Xuyên Phúc Thọ Trồng trọt 7,50 8,00 7,83

216 T08 PHẠM HỒNG HÀ 19/07/2002 9D Đông Hội Đông Anh Trồng trọt 7,00 7,50 7,33
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217 T09 LÊ THANH NHẬT HÀ 24/12/2003 8A2 Nam Trung Yên Cầu Giấy Trồng trọt 6,50 8,50 7,83

218 T10 PHẠM THỊ HẰNG 02/05/2002 9B Nam Triều Phú Xuyên Trồng trọt 7,00 6,50 6,67

219 T11 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 16/07/2002 9  Tự Nhiên Thƣờng Tín Trồng trọt 7,00 6,00 6,33

220 T12 PHẠM THỊ LAN HƢƠNG 16/08/2002 9B Phù Lƣu Ứng Hòa Trồng trọt 8,50 6,00 6,83

221 T13 LÃ THỊ THÚY HƢỜNG 26.03.2002 9B Yên Viên Gia Lâm Trồng trọt 8,50 7,50 7,83

222 T14 TRẦN ĐỨC HUY 18/01/2002 9 Khánh Thƣợng Ba Vì Trồng trọt 8,00 6,00 6,67

223 T15 PHẠM THỊ HUYỀN 17/07/2002 9B Nam Triều Phú Xuyên Trồng trọt 9,50 7,50 8,17

224 T16 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 11/02/2002 9A Kiến Hƣng Hà Đông Trồng trọt 7,00 8,00 7,67

225 T17 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 05/09/2002 9 Kim Giang Thanh Xuân Trồng trọt 8,50 7,00 7,50

226 T18 CAO DIỆU LINH 13/04/2002 9A1  Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Trồng trọt 6,50 6,50 6,50

227 T19 NGUYỄN KHÁNH LINH 22/07/2002 9A3 Giảng Võ Ba Đình Trồng trọt 7,50 9,50 8,83

228 T20 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 27/12/2003 8A1 Lê Thanh Mỹ Đức Trồng trọt 7,00 6,50 6,67

229 T21 TRẦN THẢO LINH 15/01/2002 9A Trần Phú  Hoàng Mai Trồng trọt 8,50 7,00 7,50

230 T22 ĐỖ THỊ THÙY LINH 10/09/2002 9A  Xuân Giang Sóc Sơn Trồng trọt 7,50 7,50 7,50

231 T23 TRẦN TIẾN LINH 11/06/2002 9A1  Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Trồng trọt 7,50 5,00 5,83

232 T24 PHẠM THỊ THANH LOAN 09/09/2002 9  Dũng Tiến Thƣờng Tín Trồng trọt 7,50 8,00 7,83

233 T25 PHẠM TUẤN LONG 09/07/2002 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm Trồng trọt 7,00 10,00 9,00

234 T26 NGUYỄN HƢƠNG MAI 24/11/2002 9A Thịnh Liệt  Hoàng Mai Trồng trọt 9,00 6,50 7,33

235 T27 ĐẶNG THANH MAI 19/02/2002 9A5 Nguyễn Trãi Hà Đông Trồng trọt 7,50 6,50 6,83

236 T28 NGUYỄN NGUYỆT MINH 04/06/2002 9 Thị trấn Trạm Trôi Hoài Đức Trồng trọt 6,50 6,50 6,50

237 T29 NGUYỄN TRẦN MINH PHƢƠNG 17/02/2002 9B Giang  Biên Long Biên Trồng trọt 5,00 6,50 6,00

238 T30 NGUYỄN ĐỨC NAM 25/3/2002 9D  Nhật Tân Tây Hồ Trồng trọt 5,00 9,50 8,00
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239 T31 VƢƠNG THỊ NGA 08/02/2002 9  Bình Yên Thạch Thất Trồng trọt 8,00 7,00 7,33

240 T32 ĐỖ THỊ BẢO NGỌC 13/10/2002 9 Kim Giang Thanh Xuân Trồng trọt 7,50 9,50 8,83

241 T33 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 04/05/2002 9A Thanh Thùy Thanh Oai Trồng trọt 6,50 6,00 6,17

242 T34 TRƢƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT 14/01/2002 9 Hợp Đồng Chƣơng Mỹ Trồng trọt 8,50 5,00 6,17

243 T35 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 25/11/2002 9 Thị trấn Trạm Trôi Hoài Đức Trồng trọt 8,50 6,50 7,17

244 T36 NGUYỄN THỊ THANH PHƢƠNG 27/03/2002 9A Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Trồng trọt 7,00 6,00 6,33

245 T37 NGUYỄN MINH TÂM 20/07/2002 9P Giảng Võ Ba Đình Trồng trọt 7,00 9,50 8,67

246 T38 LƢU THỊ MINH TÂM 09/11/2002 9B Cự khối Long Biên Trồng trọt 7,50 8,00 7,83

247 T39 HOÀNG THANH TÂM 19/8/2002 9A  Tứ Liên Tây Hồ Trồng trọt 7,00 9,00 8,33

248 T40 ĐẶNG HƢƠNG THẢO 14/07/2002 9C Trƣng Nhị Hai Bà Trƣng Trồng trọt 0,00 8,00

249 T41 LÊ PHƢƠNG THẢO 20/07/2002 9A Chƣơng Dƣơng Hoàn Kiếm Trồng trọt 7,50 7,50 7,50

250 T42 ĐINH THỊ PHƢƠNG THẢO 07/08/2002 9A1 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Trồng trọt 7,50 6,50 6,83

251 T43 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 14/07/2002 9 Tản Hồng Ba Vì Trồng trọt 8,50 7,00 7,50

252 T44 LÝ KHÁNH THÙY 08/03/2002 9A Thanh Thùy Thanh Oai Trồng trọt 6,50 6,00 6,17

253 T45 NGUYỄN THỊ THỦY 23/03/2002 9A  Võng Xuyên Phúc Thọ Trồng trọt 8,00 7,00 7,33

254 T46 NGUYỄN THU THỦY 12/06/2002 9A Phù Lƣu Ứng Hòa Trồng trọt 9,00 8,00 8,33

255 T47 NGUYỄN HƢƠNG TRÀ 06/05/2002 9 Minh Hà Thạch Thất Trồng trọt 7,50 6,00 6,50

256 T48 NGÔ BẢO TRÂM 16/06/2002 9D Đông Hội Đông Anh Trồng trọt 9,00 6,50 7,33

257 T49 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 05/08/2002 9C Cấn Hữu Quốc Oai Trồng trọt 8,00 6,50 7,00

258 T50 PHẠM QUỲNH TRANG 07/09/2002 9A1 Yên Hòa Cầu Giấy Trồng trọt 7,00 7,00 7,00

259 T51 TRƢƠNG THU TRANG 11/09/2002 9A Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Trồng trọt 9,00 7,00 7,67

260 T52 TRIỆU HỒNG TÚ 30/07/2002 9A2 Tô Vĩnh Diện Đống Đa Trồng trọt 8,50 6,50 7,17
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261 T53 TRẦN THỊ HẢI VÂN 21.06.2002 9B Dƣơng Quang Gia Lâm Trồng trọt 9,00 8,00 8,33

262 T54 ĐẶNG THỊ HÔNG VÂN 24/09/2002 9A1 Tây Tựu Bắc Từ Liêm Trồng trọt 7,00 6,00 6,33

263 T55 HOÀNG THỊ VỮNG 13/03/2002 9C Cấn Hữu Quốc Oai Trồng trọt 7,00 7,00 7,00

264 T56 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 01/11/2003 8A Đồng  Tâm Mỹ Đức Trồng trọt 7,50 8,00 7,83

265 V01 BÙI MINH ÁNH 11/05/2002 9A1 Lê Lợi Hoàn Kiếm Vẽ kĩ thuật 5,50 7,50 6,83

266 V02 NGUYỄN THỊ MINH ANH 21/07/2002 9 Trƣờng Yên Chƣơng Mỹ Vẽ kĩ thuật 3,00 6,25 5,17

267 V03 ĐINH NGÂN ANH 27/10/2002 9A1 Nguyễn Phong Sắc Hai Bà Trƣng Vẽ kĩ thuật 3,50 7,75 6,33

268 V04 PHẠM CHÍ DŨNG 16/03/2002 9B Nguyễn Thƣợng HiềnỨng Hòa Vẽ kĩ thuật 4,00 6,50 5,67

269 V05 NGUYỄN KHÁNH VIỆT DŨNG 21/10/2002 9H Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Vẽ kĩ thuật 6,00 6,50 6,33

270 V06 NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG 19/08/2002 9 Khƣơng Đình Thanh Xuân Vẽ kĩ thuật 6,50 7,50 7,17

271 V07 PHAN VŨ NGUYỆT HÀ 20/03/2002 9G Khƣơng Thƣợng Đống Đa Vẽ kĩ thuật 6,50 6,25 6,33

272 V08 ĐẶNG THÁI HÀ 02/10/2002 9a6  Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Vẽ kĩ thuật 6,50 7,25 7,00

273 V09 NGUYỄN ĐỨC HẢI 06/05/2002 9G Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Vẽ kĩ thuật 8,00 8,75 8,50

274 V10 LÊ THỊ HUẾ 04/05/2002 9B1 Hƣơng Sơn Mỹ Đức Vẽ kĩ thuật 5,50 6,25 6,00

275 V11 ĐÀO LÊ HUY 25/07/2002 9C Trƣng Nhị Hai Bà Trƣng Vẽ kĩ thuật 7,00 8,00 7,67

276 V12 KIỀU NGỌC HUYỀN 05/11/2003 8A Phúc Tiến Phú Xuyên Vẽ kĩ thuật 7,00 9,00 8,33

277 V13 DƢƠNG HIỂU KHÁNH 22/05/2003 8A5 Nghĩa Tân Cầu Giấy Vẽ kĩ thuật 6,00 8,50 7,67

278 V14 PHÙNG TRUNG KIÊN 05/07/2002 9 Phùng Xá Thạch Thất Vẽ kĩ thuật 3,00 6,50 5,33

279 V15 LÊ HẢI LAM 02/06/2003 8A2 Giảng võ Ba Đình Vẽ kĩ thuật 6,00 5,00 5,33

280 V16 NGÔ HẢI LINH 22/03/2002 9A Thanh Lâm B Mê Linh Vẽ kĩ thuật 4,50 8,00 6,83

281 V17 NGUYỄN PHƢƠNG LINH 26/02/2002 9 Minh Khai Hoài Đức Vẽ kĩ thuật 6,50 5,00 5,50

282 V18 NGUYỄN THỊ KIỀU MÂY 29/11/2002 9C Kiều Phú Quốc Oai Vẽ kĩ thuật 6,00 8,00 7,33
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283 V19 DƢƠNG THỊ VÂN NGA 28/10/2002 9A Chƣơng Dƣơng Hoàn Kiếm Vẽ kĩ thuật 4,00 6,50 5,67

284 V20 NGUYỄN THỊ NGÂN 14/07/2002 9A Thanh Lâm B Mê Linh Vẽ kĩ thuật 7,50 8,50 8,17

285 V21 HỒ VĂN NGHĨA 23/05/2002 9D Yên Nghĩa Hà Đông Vẽ kĩ thuật 7,50 7,00 7,17

286 V22 NGUYỄN BÍCH NGỌC 13/01/2002 9H Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Vẽ kĩ thuật 6,00 6,50 6,33

287 V23 LÊ THỦY NGUYÊN 05/04/2002 9A Thọ An Đan Phƣợng Vẽ kĩ thuật 8,00 6,50 7,00

288 V24 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 28/01/2003 8A Phúc Tiến Phú Xuyên Vẽ kĩ thuật 7,50 9,25 8,67

289 V25 HOÀNG LÊ NHUNG 18/07/2002 9A3 Láng Thƣợng Đống Đa Vẽ kĩ thuật 4,50 8,50 7,17

290 V26 NGUYỄN HẢI PHONG 26/03/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Vẽ kĩ thuật 5,00 9,00 7,67

291 V27 VŨ MINH PHƢƠNG 17/04/2003 8A3  Sơn Tây Sơn Tây Vẽ kĩ thuật 6,00 8,00 7,33

292 V28 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 04/03/2002 9A2 Phú Diễn Bắc Từ Liêm Vẽ kĩ thuật 5,00 9,50 8,00

293 V29 NGUYỄN VĂN QUANG 01/09/2002 9 Thuỷ Xuân Tiên Chƣơng Mỹ Vẽ kĩ thuật 5,00 3,75 4,17

294 V30 TIẾT TRUNG SƠN 23/01/2002 9A4 Thăng Long Ba Đình Vẽ kĩ thuật 1,50 6,00 4,50

295 V31 CHU TRỌNG THÁI 18/02/2002 9A Phúc Lợi Long Biên Vẽ kĩ thuật 8,00 9,50 9,00

296 V32 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 26/05/2002 9B Nguyễn Thƣợng HiềnỨng Hòa Vẽ kĩ thuật 6,25 4,17

297 V33 VŨ TRUNG THÀNH 28/04/2002 9a6  Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Vẽ kĩ thuật 7,50 9,50 8,83

298 V34 ĐỖ PHƢƠNG   THẢO 10/08/2002 9A Phúc Lợi Long Biên Vẽ kĩ thuật 7,00 8,50 8,00

299 V35 VŨ PHƢƠNG THẢO 17/04/2003 8A3  Sơn Tây Sơn Tây Vẽ kĩ thuật 7,00 7,00 7,00

300 V36 PHÙNG THỊ THU 27/02/2002 9 Phùng Xá Thạch Thất Vẽ kĩ thuật 3,50 5,00 4,50

301 V37 PHẠM THỨC 10/03/2003 8A5 FPT Cầu Giấy Vẽ kĩ thuật 9,00 8,00 8,33

302 V38 VŨ THU THỦY 16/9/2003 8D  Xuân La Tây Hồ Vẽ kĩ thuật 2,50 7,00 5,50

303 V39 NGUYỄN HUYỀN TRANG 30/6/2003 8D  Xuân La Tây Hồ Vẽ kĩ thuật 3,00 7,25 5,83

304 V40 TRẦN PHẠM HUYỀN TRANG 09/07/2002 9A Thọ An Đan Phƣợng Vẽ kĩ thuật 5,50 8,00 7,17
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305 V41 VŨ MINH TRANG 08/04/2002 9A Tân Mai  Hoàng Mai Vẽ kĩ thuật 4,00 9,00 7,33

306 V42 LƢU PHƢƠNG TÚ 18/12/2002 9C Yên Nghĩa Hà Đông Vẽ kĩ thuật 4,50 7,50 6,50

307 V43 PHẠM PHƢƠNG UYÊN 02/01/2002 9B Kiều Phú Quốc Oai Vẽ kĩ thuật 5,00 8,75 7,50

308 V44 NGUYỄN BÁ VIỆT 15/01/2002 9 Đắc Sở Hoài Đức Vẽ kĩ thuật 6,00 6,50 6,33

309 V45 ĐỖ THỊ VỸ 09/03/2003 8B Đốc Tín Mỹ Đức Vẽ kĩ thuật 3,50 7,50 6,17

310 V46 NGUYỄN HOÀNG TRÀ VY 13/01/2002 9 Khƣơng Đình Thanh Xuân Vẽ kĩ thuật 6,00 7,50 7,00
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